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     Số: 1026  / GDĐT                                                     Bình Chánh, ngày   3   tháng  9   năm 2015
DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BỘ MÔN - CẤP THCS 

NĂM HỌC 2015 – 2016
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	BỘ MÔN
	GHI CHÚ

	1
	Phan Thị Hồng Vân 
	Phòng GD&ĐT
	Ngữ văn
	Tổ trưởng

	2
	Đỗ Thị Ngọc Lan 
	THCS Phong Phú
	“
	

	3
	Dương Hoàng Lân 
	THCS Tân Túc
	“
	

	4
	Đinh Công Vân Sơn
	THCS Đồng Đen
	“
	

	5
	Võ Thị Kim Hà 
	Trường  BDGD huyện
	Tiếng Anh
	Tổ trưởng

	6
	Võ  Hồng Thúy
	THCS  Hưng Long
	“
	

	7
	Lê Văn Thiện
	THCS  Nguyễn Văn Linh
	“
	

	8
	Trần Diễm Hồng Loan
	THCS Vĩnh Lộc B
	
	

	9
	Trần Thị Vẹn
	THCS Vĩnh Lộc A
	Sinh học
	Tổ trưởng

	10
	Từ Thị Đoan Trang
	THCS Lê Minh Xuân
	“
	

	11
	Võ Thị Kim Tươi
	THCS Nguyễn Văn Linh 
	“
	

	12
	Nguyễn Hữu Phúc Tâm 
	Trường  BDGD huyện
	Lịch sử
	Tổ trưởng

	13
	Phạm Thị Mỹ Lệ 
	THCS Tân Quý Tây
	“
	

	14
	Nguyễn Thị Bạch Thượng
	THCS Tân Kiên
	“
	

	15
	Lê Thị Thu Vân 
	THCS Đồng Đen
	Địa lý
	Tổ trưởng

	16
	Võ Phương Hoài
	THCS  Vĩnh Lộc A
	“
	

	17
	Hứa Thị Hoàn Hảo
	THCS Tân Nhựt
	“
	

	18
	Nguyễn Hữu Phúc Tâm 
	Trường BDGD huyện
	GDCD
	Tổ trưởng

	19
	Võ Thị Trang Thảo
	THCS Phong Phú
	“
	

	20
	Văn Kim Phụng
	THCS Vĩnh Lộc A
	“
	

	21
	Lê Thanh Sang
	Trường BDGD huyện
	Toán
	Tổ trưởng

	22
	Lưu  Bá Linh
	THCS Nguyễn Văn Linh
	“
	

	23
	Phan Minh Nhựt
	THCS Phong Phú
	“
	

	24
	Nguyễn Đăng Khoa
	THCS Tân Túc
	
	

	25
	Nguyễn Văn Mai
	THCS Vĩnh Lộc A
	Vật lý
	Tổ trưởng

	26
	Trương Thị Khả Ái
	THCS Bình Chánh
	“
	

	27
	La Nguyễn Hoàng Anh
	THCS Nguyễn Thái Bình
	“
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng Phượng 
	Trường  BDGD huyện
	Hoá học
	Tổ trưởng

	29
	Lý Thị Thu Thủy
	THCS Đồng Đen
	“
	

	30
	Nguyễn Duy Linh 
	THCS Đa Phước
	“
	

	31
	Lê Minh Hoàng 
	Trường BDGD huyện
	Âm nhạc
	Tổ trưởng

	32
	Nguyễn Hoàng Mỹ
	THCS Bình Chánh 
	“
	

	33
	Cao Ngọc Sang
	THCS Tân Quý Tây
	“
	

	34
	Nguyễn Văn Thu 
	Trường BDGD huyện
	Thể dục
	Tổ trưởng

	35
	Nguyễn Hữu Trung
	THCS  Tân Quý Tây
	“
	

	36
	Trần Thị Tuyết Nga 
	THCS  Tân Túc
	“
	

	37
	Lê Minh Hoàng
	Trường BDGD huyện
	Mỹ thuật
	Tổ trưởng

	38
	Phạm Thị Hồng Quyên
	THCS  Tân Quý Tây
	“
	

	39
	Huỳnh Văn Mát
	THCS  Vĩnh Lộc B
	“
	

	40
	Huỳnh Quốc Tuấn
	TT. KTTH - HN
	Công nghệ
	Tổ trưởng

	41
	Phạm Ngọc Tuyền
	TT. KTTH - HN
	“
	

	42
	Lê Văn Mỹ 
	TT. KTTH - HN
	“
	

	43
	Dương Quốc
	THCS Tân Túc
	Tin học
	Tổ trưởng

	44
	Liên Ngọc Ánh
	TT. KTTH - HN
	“
	

	45
	Hồ Nguyên Luật
	THCS Phạm Văn Hai
	“
	



Tổng kết danh sách có 45 (bốn mươi lăm) cán bộ, giáo viên trong hội đồng bộ môn.  

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG 
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